
 

Tên đơn vị: ...​
Chương: ... 

Mẫu biểu số 12.10 

 
DỰ TOÁN CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP 

XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI NĂM ... 
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp dưới báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán 

cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp) 

ST
T Nội dung 

Thực hiện 
năm1 ... Dự toán năm2 ... Dự toán năm3 

... 

Số 
đối 

tượn
g 

H
ệ 
số 

Kinh 
phí 

(Triệu 
đồng) 

Số 
đối 

tượn
g 

H
ệ 
số 

Dự 
toán 
được 
giao 

(triệu 
đồng

) 

Ước 
thực 
hiện 

(triệu 
đồng

) 

Số 
đối 

tượn
g 

H
ệ 
số 

Kinh 
phí 

(triệu 
đồng

) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 
KINH PHÍ TRỢ GIÚP 
XÃ HỘI THƯỜNG 
XUYÊN (I+II) 

          

I 

Trợ cấp xã hội, trợ cấp 
hưu trí xã hội, chăm sóc 
và nuôi dưỡng hàng 
tháng tại cộng đồng 

          

1 
Trợ cấp xã hội (chi tiết 
từng đối tượng cụ thể theo 
quy định của pháp luật) 

          

a Đối tượng …..           

b Đối tượng ….           

c …………           

2 

Trợ cấp hưu trí xã hội 
theo Nghị định số 
176/2025/NĐ-CP và các 
văn bản sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế Nghị định 
này (nếu có) (chi tiết từng 
đối tượng cụ thể theo quy 
định của pháp luật) 

          

a Đối tượng …..           

b Đối tượng ....           



c ………           

3 

Hỗ trợ chi phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng (chi tiết từng 
đối tượng cụ thể theo quy 
định của pháp luật) 

          

a Đối tượng ……           

b Đối tượng ....           

c ………..           

4 Hỗ trợ chi phí mai táng           

II 

Chăm sóc, nuôi dưỡng đối 
tượng bảo trợ xã hội tại 
cơ sở trợ giúp xã hội, nhà 
xã hội (chi tiết từng đối 
tượng cụ thể theo quy định 
của pháp luật) 

          

1 

Kinh phí chăm sóc, nuôi 
dưỡng đối tượng bảo trợ 
xã hội (chi tiết từng đối 
tượng cụ thể theo quy định 
của pháp luật) 

          

a Đối tượng ...           

b Đối tượng ...           

c ...           

2 Hỗ trợ chi phí mai táng           

B 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
KHẨN CẤP (I+II+III+...) 
(Chi tiết từng chính sách, 
chế độ theo quy định của 
pháp luật) 

          

I 

Chính sách, chế độ, ... (chi 
tiết từng đối tượng cụ thể 
theo quy định của pháp 
luật) 

          

1 Đối tượng...           

II 

Chính sách, chế độ, ... (chi 
tiết từng đối tượng cụ thể 
theo quy định của pháp 
luật) 

          

1 Đối tượng...           

III …           



 TỔNG CỘNG (A+B)           

 
Ghi chú:​
(1) : Năm liền trước năm hiện hành​
(2) : Năm hiện hành​
(3) : Năm dự toán/kế hoạch 

…., ngày … tháng … năm …​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký tên, đóng dấu) 

 


